
 

 

 

 

 

Buổi Tiết Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

 

 

 

 

 

 

Buổi 

sáng 

 07:00-07:45 Vận động ngoài trời – Ăn sáng 

 
07:45-08:05 Sinh hoạt vòng tròn 

1 08:05-08:40 Chào cờ Toán Lịch sử Tiếng Anh Toán 

2 08:45-09:20 Toán RLQĐ Địa lý  Tiếng Anh Tiếng Việt 

 
09:20-09:40 Giờ sinh hoạt sáng 

3 09:40-10:15 Tiếng Anh TH&CN Bơi lặn Tiếng Việt MT-TC/KT 

4 10:20-10:55 Tiếng Anh TH&CN Bơi lặn Toán MT-TC/KT 

 
10:55-13:00 Ăn trưa – Dọn dẹp – Nghỉ trưa 

 

 

 

 
Buổi 

chiều 

5 13:00-13:35 Sinh tồn Khoa học Tiếng Anh Võ thuật Tiếng Anh 

6 13:40-14:15 GDCX Khoa học Tiếng Anh Võ thuật Tiếng Anh 

 
14:15-14:35 Sinh hoạt – Ăn xế 

7 14:35-15:10 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 

8 15:15-15:50 Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt 

 
15:50-16:00 5S – Sinh hoạt tự học 

Đồng phục Xanh Xanh Bơi + đồ thay 
Võ + Vàng + 

giày thể thao 
Xanh 

 

TNXH: Tự nhiên và Xã hội 

RLQĐ: Rèn luyện Quân đội 

GDCX: Giáo dục Cảm xúc 

TH&CN: Tin học và công nghệ 

MT-TC/KT: Mĩ thuật – Thủ công/Kĩ thuật 

 

(Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 11/8/2025) 

THỜI KHÓA BIỂU 
Lớp : 4P6 

Giáo viên chủ nhiệm: Phạm Ngọc Hạnh 


